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Luật Sở hữu Trí tuệ 
 
Một số điều sửa đổi trong quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp 
 
Nguyễn Thị Thu Hà 
 
Theo số liệu thống kê qua các năm có thể thấy rằng 90% các hành vi xâm phạm quyền 
liên quan đến sở hữu công nghiệp tại Việt Nam đều được giải quyết qua biện pháp xử 
phạt hành chính, việc này thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước thực thi như 
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân các cấp hoặc Quản lý Thị 
trường. Điều này tạo nên sự riêng biệt và đơn nhất trong hoạt động thực thi và bảo vệ 
quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam so với các nước trong khu vực và quốc tế. 
 
Những cuộc tranh luận và bàn cãi về việc sửa đổi các thực tiễn đã diễn ra trong suốt 
hàng thập kỷ qua với mục tiêu chung đưa thực thi quyền tại Việt Nam bắt kịp với xu 
thế toàn cầu, và do đó, các chủ thể nước ngoài có thể tiếp cận dễ dàng hơn. 
 
Theo xu hướng nêu trên, ngày 01/07/2021, bản dự thảo mạnh mẽ liên quan đến vấn đề 
trên đã được trình lên Chính phủ Việt Nam. 
 
Trong bản dự thảo sửa đồi này, phạm vi hành vi vi phạm/xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ được xem là đối tượng của biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đã thu hẹp đáng 
kể, cụ thể là biện pháp xử phạt vi phạm hành chính sẽ được áp dụng cho một nhóm nhỏ 
gồm vi phạm/xâm phạm quyền với quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ 
dẫn địa lý và giống cây trồng. Trong khi các hành vi vi phạm/xâm phạm quyền khác 
liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 
tên thương mại, bí mật kinh doanh và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh (bao 
gồm cả tranh chấp tên miền) sẽ được xử lý bởi các Tòa án liên quan theo thủ tục tố tụng 
dân sự.  
 
Có thông tin rằng đa số các thành viên Chính phủ đã đồng ý với dự thảo này. Tuy 
nhiên, dự thảo trên sẽ chính thức được Quốc hội quyết định trong kỳ họp tiếp theo. 
 
Trong một diễn biến khác, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013, được coi là 
văn bản pháp luật quan trọng của chính phủ Việt Nam quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp hiện đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung 
một số điều. Mặc dù bản dự thảo cập nhật nhất, tính đến ngày 18/06/20201, được gọi 
tắt là Dự thảo sửa đổi Nghị định 99 không thể hiện được sự thay đổi trong phạm vi của 
đối tượng vi phạm sẽ áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính như được thảo 
luận ở bên trên, bản dự thảo này bao gồm một vài điểm đáng chú ý như được trình bày 
dưới đây: 
 
 Dự thảo sửa đổi này bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với hành vi xuất 

khẩu hàng hóa giả mạo hoặc mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn 
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hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp và xuất khẩu hàng 
hóa/dịch vụ có gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa/dịch vụ gây nhầm lẫn cho 
công chúng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, hoặc nguồn gốc 
thương mại. 

 
Lưu ý thêm rằng trong Nghị định 99 hiện hành, hành vi xuất khẩu nêu trên 
không nằm trong đối tượng xử phạt hành chính. Việc bổ sung hành vi xuất 
khẩu này vào phạm vi của Nghị định 99 nhằm đảm bảo tuân thủ các cam kết 
của Việt Nam tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam 
(EVFTA).   

 
 Một sửa đổi khác là việc tăng mức xử phạt đối với hành vi chỉ dẫn sai liên quan 

đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (ví dụ, dấu hiệu R tròn) đã tăng từ mức 
phạt tiền nhỏ, chỉ khoảng “500.000 đồng đến 1.000.000 đồng” (xấp xỉ 20 đến 
40 Đô-la Mỹ) thành phạt tiền khá lớn từ “10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng” (xấp xỉ 430 đến 860 Đô-la Mỹ). 

 
 Sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng về hành vi sản xuất hàng hóa xâm phạm 

quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp 
được định nghĩa cụ thể bao gồm: “Thiết kế, chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, 
đóng gói hàng hoá mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên 
thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp.” 
 

 Nghị định 99 hiện hành đang quy định rõ rằng hành vi quá cảnh hàng hóa xâm 
phạm là hành vi xâm phạm quyền để áp dụng các biện pháp hành chính. Tuy 
nhiên, trong bản dự thảo sửa đổi Nghị đinh 99, hành vi quá cảnh” hàng hóa 
xâm phạm đang được đề xuất loại bỏ. Dự thảo sửa đổi Nghị đinh 99 không đưa 
ra bất kỳ giải thích, lý do nào cho sự thay đổi này.  

 
 Để tăng cường quyền tự quyết của nguyên đơn và bị đơn trong các thủ tục hành 

chính liên quan đến sở hữu trí tuệ, dự thảo sửa đổi Nghị định 99 bổ sung thêm 
một điều khoản rõ ràng hơn về quyền của các bên trong một thủ tục hành chính 
được yêu cầu ngừng hoặc đình chỉ xử lý vụ việc và những yêu cầu đó có thể 
được sử dụng làm căn cứ để cơ quan thực thi ngừng hoặc hoãn vụ việc. 

 
Dự thảo sửa đổi Nghị định 99 đã được trình Chính phủ phê duyệt và dự kiến thông qua 
vào cuối năm nay, tức là sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm sau (2022). 
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Các văn bản quan trọng 
 

1.   Cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng 
Covid-19 đến ngày 30/06/2022 
 
Ngày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 
14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ 
khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 
Theo Thông tư mới này, khách hàng được lùi thời hạn trả nợ nếu đáp ứng đủ 
các điều kiện: 
 
(a) Khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021; 
 
(b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ 

23/01/2020 - 30/6/2022.  
 
(c) Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một 

trong các trường hợp sau: 

(i) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày, kể từ ngày 
đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa 
thuận (trừ 02 trường hợp liền kề dưới đây) 

(ii) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá 
hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 
29/3/2020; 

(iii) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước 
ngày 10/6/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021. 

(iv) Số dư nợ của khoản phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 
01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 
07/9/2021.  

 
(d) Khách hàng được đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ 

gốc và/hoặc lãi do ảnh hưởng bởi Covid-19; 
 
(e) Khách hàng có đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được tổ chức tín 

dụng đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn trả nợ được cơ 
cấu lại... 

 
Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 
30/6/2022 (trước đây, tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN, việc cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ chỉ được thực hiện đến ngày 31/12/2021). 
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Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/9/2021. 
 

2.   Ba nhóm doanh nghiệp được giảm tiền điện đợt 5 do Covid-19 
 
Ngày 06/9/2021, Bộ Công Thương ban hành Công văn 
số 5411/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho 
khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. 
 
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5 khi đáp ứng các điều kiện 
sau: 
 
(a) Các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời 
điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh 
vực sau: 

(i) Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản; 

(ii) Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả; 

(iii) Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu 
năm 2020 trên 1 tỷ Đô-la Mỹ. 

 
(b) Các khách hàng mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty 

Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện 
khác. 

 
Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn 
tiền điện. 
 
Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 03 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 
đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021. 
 

3.   Người lao động thực hiện “3 tại chỗ” được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu 
đồng/người 
 
Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành 
Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực 
hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện 
giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 
2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
 



Bản tin pháp lý 
Tháng 08/2021 

 
 

 
Vision & Associates 

Trang 6 
 
 
 
 

Theo đó, đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có 
đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất được hỗ trợ một lần 
1 triệu đồng/người. 
 
Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh 
nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp 
trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh 
phí. 
 
Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức 
công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp, 
kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” duy 
trì sản xuất để hỗ trợ. 
 
Thời gian thực hiện hỗ trợ tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực, ngày 
24/8/2021. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 
 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/08/2021 sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP 

về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; 

 Quyết định số 1607/QĐ-BTC ngày 23/08/2021 của Bộ Tài chính về Quy chế quản 

lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ 

Tài chính. 

 

Ngân hàng 
 Quyết định số 1349/QĐ-NHNN ngày 24/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; 

 Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư số 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Kế toán - Kiểm toán 
 Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/08/2021 của Tổng Kiểm toán Nhà 

nước bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật; 

 Quyết định số 1519/QĐ-KTNN ngày 20/08/2021 của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ 

Hướng dẫn số 165/HD-KTNN kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm 

theo kết quả kiểm toán; 

 Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. 

 

Thuế 
 Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13/08/2021 của Chính phủ thông qua dự thảo Nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm 

thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; 

 Quyết định số 1587/QĐ-BTC ngày 18/08/2021 của Bộ Tài chính công bố Danh 

mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 1975/QĐ-BCT ngày 18/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép hình chữ H có 
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xuất xứ từ Ma-lai-xi-a; 

 Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân 

sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; 

 Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa 

truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP. 

 

Thương mại 
 Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ về ký Công hàm trao đổi 

sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc; 

 Quyết định số 2080/QĐ-BCT ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

áp dụng chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ 

polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng 

hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a; 

 Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 24/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ 

định các cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

(UKVFTA); 

 Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Hải quan về Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

 Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện; 

 Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải 

chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; 

 Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 23/08/2021 của Bộ Công Thương về tăng cường quản 

lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng 

trong nước. 

 

Lao động 
 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/08/2021 quy định về một số chính sách đặc 

thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19; 

 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/08/2021 quy định về ngân sách Nhà nước 
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đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với 

SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/08/2021 của Thủ tướng phê duyệt Chương 

trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"; 

 Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/08/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của 

doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành 

phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; 

 Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/08/2021 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo 

hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; 

 Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 4/8/2021 công bố Danh mục thủ tục hành 

chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; 

 Văn bản hợp nhất số 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03/08/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng; 

 Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống 

đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan; 

 Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 28/08/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố 

Hồ Chí Minh thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện 

phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 

Y tế 
 Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 14/08/2021 của Chính phủ về mua bổ sung vắc xin 
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phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer; 

 Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/08/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15; 

 Quyết định số 4211/QĐ-BYT ngày 31/08/2021 của Bộ Y tế về Quy chế (mẫu) Tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực 

thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

 Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh 

dịch COVID-19; 

 Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 

trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tài liệu 

Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

 Quyết định số 4152/QĐ-BYT ngày 28/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về hướng 

dẫn tạm thời "Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều 

trị"; 

 Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng 

dẫn tạm thời "Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại 

nhà"; 

 Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu 

Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; 

 Quyết định số 4067/QĐ-BYT ngày 24/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV; 

 Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế; 

 Quyết định số 4035/QĐ-BYT ngày 21/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung nội 

dung Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu 

cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

 Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế "Hướng 

dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà"; 

 Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; 

 Quyết định số 3993/QĐ-BYT ngày 18/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
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tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ 

chức thực hiện; 

 Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 18/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2 

ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh; 

 Quyết định số 3876/QĐ-BYT ngày 14/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19; 

 Quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh 

mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ 

sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản; 

 Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

 Quyết định số 478/QĐ-QLD ngày 10/08/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược 

hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19; 

 Quyết định số 3730/QĐ-BYT ngày 05/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung mẫu hồ sơ bệnh án phục hồi chức năng và một số mẫu phiếu Phục hồi chức 

năng; 

 Quyết định số 3695/QĐ-BYT ngày 03/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung nội 

dung Điều 1 Quyết định số 1654/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu 

cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

 Quyết định số 3689/QĐ-BYT ngày 03/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về "Hướng 

dẫn giám sát và kiểm soát một số véc tơ và chuột truyền bệnh tại cửa khẩu"; 

 Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách; 

 Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm. 

 

Giáo dục 
 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo; 

 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 quy định về chế độ phụ cấp thâm 

niên nhà giáo; 
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 Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 1265/QĐ-BTTTT ngày 23/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc 

lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng 

chương trình phát thanh, truyền hình; 

 Quyết định số 1148/QĐ-BTTTT ngày 03/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông sửa đổi Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

 Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 16/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin 

di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến; 

 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô 

tuyến điện; 

 Chỉ thị số 49/CT-BTTTT ngày 18/08/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/08/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/08/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Giao thông vận tải 
 Quyết định số 1502/QĐ-CHK ngày 30/08/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về 

điều chỉnh thời gian áp dụng Phương thức khai thác hệ thống quản lý tàu bay đến, 

tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội 

Bài; 

 Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với 
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hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19; 

 Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải 

hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; 

 Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 27/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với 

hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; 

 Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với 

hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; 

 Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với 

hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; 

 Quyết định số 1437/QĐ-CHK ngày 12/08/2021 của Cục Hàng không Việt Nam 

quy định tạm thời về vận chuyển hành khách trên chuyến bay chở hàng hóa trên 

khoang khách; 

 Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí hàng hải; 

 Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày  25/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và 

cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt; 

 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ; 

 Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. 

 

Xây dựng - Bất động sản 
 Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 26/08/2021 của Bộ Xây dựng công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Quyết định số 938/QĐ-BXD ngày 11/08/2021 của Bộ Xây dựng về Kế hoạch 

chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
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tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; 

 Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ; 

 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; 

 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

 Thông tư số 82/2021/TT-BCA ngày 06/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

 Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý 

kiến trúc. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 về thành lập và quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai; 

 Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 20/08/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh 

vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

 Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT ngày 09/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp 

cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; 

 Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy 

văn quốc gia; 

 Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27/08/2021 của Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản 

lý Nhà nước của Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 25/08/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành 

chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa 

bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp; 

 Quyết định số 6786/QĐ-BCA-V03 ngày 24/08/2021 của Bộ Công an công bố thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bộ Công an; 

 Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 20/08/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Ngoại vụ Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 16/08/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

Nhân dân Tối cao quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ 

án hành chính của Tòa án; 

 Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 26/08/2021 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao về nội dung trong kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà; 

 Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 25/08/2021 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao về kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân, gia 

đình, kinh doanh, thương mại, lao động và vụ án hành chính. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 16/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030; 

 Quyết định số 3566/QĐ-BNN-TT ngày 13/08/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 
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vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; 

 Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện 

nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg; 

 Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT quy 

định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

 Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 06/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 

 Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri 

clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh. 

 

Doanh nghiệp 
 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

 Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT ngày 11/08/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công 

ty cổ phần. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao 

thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030; 

 Thông tư số 02/2021/TT-BNG ngày 06/08/2021 của Bộ Ngoại giao sửa đổi Thông 

tư số 01/2019/TT-BNG quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà 

nước của Bộ Ngoại giao; 
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 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 
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